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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN THẠNH PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH BẾN TRE  

Bản án số: 36/2019/HS-ST 

Ngày 27/11/2019                                 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Hồng Thúy 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông  Lê Văn Mứt 

Ông  Lê Văn Tài 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Lan – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Thạnh Phú. 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú tham gia phiên 

tòa: Bà Lê Ánh Nguyệt - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thạnh Phú 

tỉnh Bến Tre, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 37/2019/TLST-HS 

ngày 15 tháng 11 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

2832/2019/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo:  

Nguyễn Văn L (Đen), sinh năm 1994, tại B; Nơi cư trú: số B, ấp QĐ, xã Q, 

huyện P, tỉnh B; Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông: Nguyễn 

Văn B, sinh năm 1964 và bà Võ Thị H, sinh năm 1966; Tiền sự: không; Tiền án: 

có 01 tiền án, ngày 09/8/2017 bị Tòa án nhân dân huyện P xử phạt 06 tháng tù về 

tội “Trộm cắp tài sản” theo bản án số: 27/2017/HSST; bị cáo bị tạm giam ngày 

18/10/2019, bị cáo có mặt tại tòa. 

Bị hại: 

1. Nguyễn Văn Toàn E, sinh năm 1988; Nơi cư trú: số M, ấp AT, xã AQ, 

huyện P, tỉnh B (xin vắng mặt). 

2. Bùi Văn D, sinh năm 1996; Nơi cư trú: số G, ấp AT, xã AQ, huyện P, tỉnh 

B (xin vắng mặt). 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 Nguyễn Thị P, sinh năm 1976; Nơi cư trú: số M, ấp AT, xã AQ, huyện P, 

tỉnh B (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:   
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Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30/6/2018 sau khi đến nhà anh Nguyễn Văn 

Toàn E uống rượu và hát Karaoke, Nguyễn Văn L thấy anh Toàn E để điện thoại di 

động hiệu Iphone 6S Plus màu trắng trên bàn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Lợi 

dụng anh Toàn E không để ý Nguyễn Văn L lấy điện thoại bỏ vào túi quần và đi 

khỏi nhà anh Toàn E. Nguyễn Văn L đi đến khu vực nhà anh Bùi Văn D (ngụ cùng 

ấp AQ), L thấy xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, biển số 71C3-092.75 của anh D 

để bên nhà có chìa khóa gắn sẵn trên xe, không người trong coi nên bị cáo tiếp tục 

lén lút lấy xe của anh D điều khiển về quốc lộ 57. Đến nhà chị Nguyễn Thị Yến L 

ở ấp QĐ, xã Q đang tổ chức nhậu Nguyễn Văn L đậu xe trước nhà chị L vào cùng 

uống rượu. L lấy điện thoại trộm của anh Toàn E tháo sim ra để gắn sim khác thì 

anh Bùi Văn D đến kêu L ra nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát làm rớt điện thoại và 

thẻ sim của anh Toàn E. Sau đó Nguyễn Văn L bị công an mời làm việc. 

* Vật chứng thu giữ: 

01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S Plus màu trắng; 

01 xe mô tô, nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu đen – trắng, biển số 71C3-

092.75. 

Theo bản kết luận định giá tài sản số 33/KL-HĐĐG ngày 10/7/2018 của Hội 

đồng định giá tài sản huyện TP kết luận:   

01 xe mô tô, nhãn hiệu Yamaha, loại  Sirius, màu đen – trắng, biển số 71C3-

092.75, số máy 5C6K-008440, số khung C6K0DY 008414. Giá trị còn lại là 

8.280.000 đồng. 

Theo bản kết luận định giá tài sản số 35/KL-HĐĐG ngày 11/7/2018 của Hội 

đồng định giá tài sản huyện TP kết luận:   

01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S Plus màu trắng; số IMEI 

353289075033573, dung lượng bộ nhớ của máy là 64 GB. Tài sản đã qua sử dụng 

qua thẩm định thực tế tài sản loại tương đương có bán trên thị trường là 7.200.000 

đồng. 

01 sim Viettel số 01655856299 có giá trị là 35.000 đồng. 

01 ốp lưng bằng nhựa không màu có giá trị 120.000 đồng. 

Tổng giá trị là 7.355.000 đồng. 

Tại bản cáo trạng số 39/CT-VKS ngày 15/11/2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện P truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện P để xét xử đối với bị cáo 

Nguyễn Văn L về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ 

luật hình sự năm 2015;  

Tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về vụ án, bảo lưu 

toàn bộ nội dung bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị 

cáo Nguyễn Văn L phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
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Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm h, s khoản 1, khoản 2, Điều 51, điểm g, h 

khoản 1, Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn 

L từ 01 năm 06 tháng tù đến 02 năm 06 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Tài sản đã được thu hồi trả cho anh D và anh Toàn E. 

Hai bị hại không yêu cầu gì khác nên không đề cập. Đối với thẻ sim Viettel số 

01655856299 bị cáo L đã làm mất không thu hồi được, anh Toàn E không yêu cầu 

nên không xem xét. 

  Về vật chứng: Đề nghị tòa ghi nhận Cơ quan điều tra đã trả cho anh Nguyễn 

Văn Toàn E 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S Plus màu trắng; số IMEI 

353289075033573, dung lượng bộ nhớ của máy là 64 GB. Trả cho anh Bùi Văn D 

01 xe mô tô, nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu đen – trắng, biển số 71C3-

092.75, số máy 5C6K-008440, số khung C6K0DY 008414. 

Bị cáo Nguyễn Văn L nói lời sau cùng: Bị cáo biết lỗi, xin Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm về đoàn tụ gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra - Công an huyện P, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện P, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa, bị  cáo Nguyễn Văn L thừa nhận hành vi vào 

ngày 30/6/2018 khoảng 16 giờ 30 phút tại nhà anh Nguyễn Văn Toàn E ấp AT, xã 

AQ, huyện P, tỉnh B. Bị cáo L lén lút chiếm đoạn điện thoại di động hiệu Iphone 

6S Plus màu trắng số IMEI 353289075033573, dung lượng bộ nhớ của máy là 64 

GB. Sau khi chiếm đoạt tài sản của anh Toàn E bị cáo L tiếp tục chiếm đoạt của 

anh Bùi Văn D (ngụ cùng ấp AT, xã AQ), mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, biển số 

71C3-092.75. Qua định giá tài sản có tổng giá trị là 15.635 .000 đồng. Hành vi của 

bị cáo cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật hình sự 

năm 2015. 

[3] Tình tiết giảm nhẹ: trong quá trình điều tra, truy tố và tại tòa bị cáo 

Nguyễn Văn L thật thà khai báo, tài sản bị chiếm đoạt đã được thu hồi, thiệt hại 

không lớn. Bị cáo có bà nội được truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

Bị hại Nguyễn Văn Tòa E xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên xem xét áp dụng 

điểm h, s khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 cho bị cáo Luân. 
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[4] Tình tiết tăng nặng: Trong ngày 30/6/2018 bị cáo chiếm đoạt tài sản của 

anh Nguyễn Văn Toàn E có giá trị 7.355.000 đồng và anh Bùi Văn D có giá trị 

8.280.000 đồng hai lần bị cáo chiếm đoạt có giá trị đủ định lượng để truy tố nên 

phạm tội hai lần trở lên; Bị cáo L vào ngày 26/3/2018 chấp hành xong hình phạt tù 

bản án 27/2017/HSST của Tòa án nhân dân huyện P đến ngày 30/6/2019 tiếp tục 

có hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản nên phạm tội trong trường hợp tái phạm được 

quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015. 

[5] Về lượng hình: Trong vụ án bị cáo Nguyễn Văn L thực hiện hành vi của 

mình là cố ý trực tiếp và tội phạm đã hoàn thành. Bị cáo L đã đủ 18 tuổi và đủ 

năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo biết hành vi của mình là trái pháp luật 

nhưng vì động cơ lười lao động nhưng muốn có tài sản để sử dụng nên đã xâm 

phạm quyền sở hữu tài sản của anh Nguyễn Văn Toàn E và anh Bùi Văn D.  Xét 

thấy haønh vi chieám ñoaït cuûa bò caùo laø nguy hieåm cho xaõ hoäi, laøm maát tình hình 

traät töï trò an ôû ñòa phöông, gaây taâm lyù lo laéng hoang mang cho quần chúng nhân 

dân. Bị cáo đã chấp hành hình phạt tù một thời gian nhưng bị cáo không sửa đổi 

mà bất chấp xem thường pháp luật. Sau khi khởi tố bị cáo nhận quyết định cấm 

khỏi nơi cư trú nhưng bị cáo bỏ đi không trình báo và bị bắt theo lệnh truy nã. Do 

đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải áp dụng hình phạt nghiêm và cách ly bị cáo 

với bên ngoài xã hội một thời gian môùi coù ñuû ñieàu kieän giuùp bò caùo hoïc taäp caûi 

taïo trôû thaønh coâng daân coù ích cho xaõ hoäi.  

[6] Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị 

hại anh Nguyễn Văn Toàn E và anh Bùi Văn D đã nhận lại tài sản, không yêu cầu 

gì khác nên không xem xét. Đối với thẻ sim Viettel số 01655856299 bị cáo L đã 

làm mất không thu hồi được, anh Toàn E không yêu cầu nên không xem xét. 

[7] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 

2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Cơ quan điều tra đã trả cho đã trả cho anh Nguyễn Văn Toàn E 01 điện thoại 

di động hiệu Iphone 6S Plus màu trắng; số IMEI 353289075033573, dung lượng 

bộ nhớ của máy là 64 GB. Trả cho anh Bùi Văn D 01 xe mô tô, nhãn hiệu Yamaha, 

loại Sirius, màu đen – trắng, biển số 71C3-092.75, số máy 5C6K-008440, số khung 

C6K0DY 008414 là đúng quy định của pháp luật nên ghi nhận. 

[8] Về án phí: Căn cứ vào Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định. 

 [9] Luận tội và tranh luận của Kiểm sát viên đã cân nhắc tính chất, mức độ 

nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự để đề nghị mức hình phạt là thỏa đáng, đề nghị giải quyết các 

vấn đề khác là phù hợp quy định của pháp luật nên được chấp nhận. 
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Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyeân boá bò caùo Nguyễn Văn L phaïm toäi “Troäm caép taøi saûn”. 

1. AÙp duïng khoaûn 1, Điều 173, ñieåm h, s khoaûn 1, khoản 2, Đieàu 51, điểm g, 

h, khoản 1 Điều 52, Điều 38 Boä luaät hình söï naêm 2015. 

Xöû phaït bò caùo Nguyễn Văn L 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tuø. Thôøi haïn tuø 

tính töø ngaøy baét tạm giam là ngày 18/10/2019. 

2. Veà traùch nhieäm daân söï: Đã thu hồi hoàn trả cho bị hại nên không xem xét. 

3. Veà vaät chöùng: Đã xử lý xong trong giai đoạn đều tra nên không xem xét. 

4. Veà aùn phí: Áp dụng vào Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bò 

caùo Nguyễn Văn L phải chịu aùn phí hình söï sô thaåm laø 200.000 ñoàng.  

5. Bò caùo có mặt coù quyeàn khaùng caùo baûn aùn trong thôøi haïn 15 ngaøy keå töø 

ngaøy tuyeân aùn, bị hại, người có quyền lôïi, nghóa vuï lieân quan vắng mặt có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ 

ngày tòa án tống đạt bản án hợp lệ  ñeå yêu cầu Toaø aùn nhaân daân tænh Beán Tre xeùt 

xöû phuùc thaåm.  

Nơi nhận:                                                        
- TAND tỉnh Bến Tre (1b); 

- VKSND tỉnh Bến Tre 1b); 

- Phòng HSNV CA tỉnh Bến Tre (1b); 

- Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre (1b); 

- Phòng HSNV CA huyện P (1b); 
- VKSND huyện P (1b);                                          

- Chi Cục THADS huyện P (1b); 

- UBND xã Q (1b); 

- Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

(4b); 

- Lưu: HS; VP; KTNV(5b).                                                  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Võ Thị Hồng Thúy 

 

 

 

 


